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Xác định chế độ làm việc hợp lý của các quạt gió chính khu mỏ than 

Thành Công - Cao Thắng, Công ty than Hòn Gai 
Nguyễn Cao Khải1, Đào Văn chi1, Lê Tiến Dũng1, 

Nguyễn Văn Quang1, Vũ Thái Tiến Dũng1, Đinh Thị Thanh Nhàn1 
1Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

TÓM TẮT 

Thông gió mỏ là một trong những quy trình đóng một vai trò hết sức quan trọng trong hoạt động khai 

thác mỏ hầm lò. Đặc biệt là lĩnh vực đảm bảo môi trường làm việc, trực tiếp ảnh hưởng tới công tác an 

toàn mỏ. Trong bối cảnh hiện nay, ở các mỏ than hầm lò vùng Quảng Ninh đã và đang ngày càng tăng sản 

lượng, mở rộng khai thác và xuống sâu, vai trò của công tác thông gió mỏ đối với công tác an toàn môi 

trường càng tăng lên. Dẫn đến chi phí cho thông gió mỏ sẽ tăng theo. Có nhiều nguyên nhân làm tăng chi 

phí thông gió, trong đó phải kể đến việc chế độ làm việc của quạt gió không hợp lý. Khu mỏ than Cao 

Thắng - Thành Công của Công ty than Hòn Gai hiện đang sử dụng các quạt gió chính có công suất nhỏ, 

trong tương lai diện khai thác sẽ phải mở rộng và tăng sản lượng khai thác. Bài viết đưa ra kết quả tính 

toán xác định chế độ làm việc hợp lý của các quạt gió chính hiện tại và trong tương lai khi tăng sản lượng 

khai thác, trên cơ sở đó nâng cao hiệu quả của việc thông gió, đồng thời giúp mỏ có được chính sách đầu 

tư mua sắm thiết bị quạt phù hợp để phục vụ kế hoạch sản xuất trong tương lai.  

Từ khóa: Thông gió mỏ, Chế độ làm việc của quạt gió mỏ, Quạt gió chính, Khu Thành Công-Cao Thắng. 

1. Đặc điểm hiện trạng khai thác và thông gió mỏ 

Khu Thành Công – Cao Thắng đang đào lò từ mức -240 trở lên, khai thác từ mức -220 trở lên. Nhìn 

chung, hiện trạng khai thác năm 2017 với công suất mỏ cho quý IV là  khoảng 405835 tấn/quý khu mỏ 

phải huy động 9 lò chợ và 11 gương lò đào. Thực chất khu khai trường này gồm 2 khu Thành Công và 

Cao Thắng hợp nhất thành một. Khu Cao Thắng hiện đang khai thác ở mức -160 lên, còn khu Thành 

Công thì đang khai thác ở mức -220 trở lên, hai khu này được nối thông với nhau bằng đường lò nối mức 

-160 từ giếng chính khu Thành Công sang đường lò xuyên vỉa mức -160 khu Cao Thắng [Phòng Thông 

gió, 2017].  

42 43

44

45

46

50

75

78

48

47

49

51

26

74

27

28

30

31

32
34

52

17

19

22

23

24

29

33

6

81

69,2 m/s

43
,5

 m
/s

47,0 m/s
3

39,9 36,7 30,1 16,7 m/s
3 49,6 63 m/s

3
60,8 

37
,3

 

28,7 m/s
3

25,0m/s
3

22,0 m/s
3

13,0 m/s
3

9,4 m/s
3

4,4 m
/s3

5,6 m/s3

5,6 m/s3
4,4 m/s

3 4,4 m/s
3

4,4 m/s
3 4,4 m/s

3

1,2 m/s
3

5,6m/s
3

8,4 m/s
3

10,0 m/s
3

2,8 m/s
3

18,4 m
/s
3

25,7 m
/s
3

25,7 m
/s
3

9,0 m/s3

9,
0

7,8 m/s
3

5,0 m/s
3

12,8 m/s
3

11,52 m/s3

12,8 m/s
3

3,6 m/s
3

3,7 m/s3 7,3 m/s3

8,6 8,6 m/s
3

6,3
9,3m/s

3

8,37 m/s
3 9,3 m/s

3

9,3 m/s
3

12,3 m/s
3

20,9 m/s
3

23,1 m/s3 27,0 m/s
3

37
,3

 m
/s

29,3 m/s
3 26,3 m/s

3
29,6 m/s

3

3,3

3
,3

 

3
2
,9

 m
/s

3

3,2 m/s
3

23,5 

3,0 m/s
3

6,3 m/s
3

6,3 m/s
3

8,6 m/s
3

8,6 m/s
3

7,74 m/s
3

8,6 m/s
3

14,2 m
/s

13,0 m
/s
3

7,8 m/s
3

5,2 m/s3

4,68 m/s3
5,2 m/s

3

5,2 m/s
3

3,9 m
/s3

6,5 m/s
3

5,85 m/s
3 6,5 m/s

3

7,8 m/s
3 9,0 m/s

3
8,1 m/s3

9,0 m
/s3

1,3 m/s
3

1,2 m/s
3

6,2 m/s3

9,0 m
/s3

1,3 m/s
3

10,3 m
/s3

CL +25 khu Thµnh C«ng

4
,8

 m
/s

K
Õ
t n

è
i T

h
µ
n
h

 C
«

n
g
-C

a
o

 T
h
¾
n
g

3

3
,0

 m
/s 3

70,43m/s3

Tram quat gió +25:
FBDCZ-8-No24/2x315 KW

1,3

3 8 10

9

7 11 12 13 14
1

2

5

6

15

16
17

20

21

53

19
22

23

27

26

25

36

54 56

57
59

58 62

64
65

60 61

55

63
70

67

66

68

69

71

72

73

79
81

83

82

75

74

52

34

33

32
31

29

24

3028

37

38
47

48

39

40

41 42

49

43
44

45

46

50

51

78

LC-TC 6-2

LC-TC 6-1

LC-TC 7-1(-130/-112)

LC-BM 7-1 (-140/-121) LC-BM 7-1(-118/-95)

LC-BM 6-1

LC V6BM Block4

LC B»ng V6BM

Cb3

Cb5

Cb2

Cb1

Cb6

Cb4

3,0 

2,3 

2,2 m/s
3

13,4 m/s
3

9,3 m/s3

10

2

3
8

1 4 5 7

9

11 12 13 14 15

16

20

21

53

54

57

58

62

64

65 66

67

68

69

71

72

73

79

59 60 61 63

70

56

55

25

36

37

38

39

41

40

 
Hình 1. Giản đồ thông gió khu mỏ Thành Công 

Hiện khu mỏ đang được thông gió hút bằng 03 trạm quạt gió chính: Khu Thành Công với trạm quạt 

đặt tại cửa lò +25 (quạt gió mã hiệu FBDCZ-8-N0 -24/2x315kW) và Khu Cao Thắng với 2 trạm quạt gồm: 

trạm quạt đặt tại cửa lò mức +20 và trạm quạt đặt tại cửa lò mức +29 (với cùng loại quạt gió mã hiệu 

FBDCZ-4-N0 -13/2x22kW). Sơ đồ mạng gió được thể hiện như trên giản đồ thông gió hình 1 và hình 2 

[Trần Xuân Hà, Nguyễn Cao Khải, 2017]. Đánh giá chung thì khu Thành Công - Cao Thắng cho thấy 

công tác thông gió mỏ tương đối thuận lợi, các trạm quạt gió làm việc vẫn ở chế độ công suất thấp như 2 

 
 Tác giả liên hệ 

Email: nguyenkhaimdc@gmail.com 
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trạm quạt ở khu Cao Thắng làm việc ở góc lắp cánh nhỏ nhất (-2,5) còn quạt ở khu Thành Công cũng mới 

làm việc ở góc lắp cánh 350 cũng đã đảm bảo thông gió an toàn và đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất cho 

mỏ.  
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Hình 2. Giản đồ thông gió khu Cao Thắng 

2. Tính toán thông gió cho khu Thành Công – Cao Thắng 

2.1. Tính toán lưu lượng gió chung cho mỏ 

Để tính toán thông gió cho khu Thành Công-Cao Thắng ta áp dụng công thức [Trần Xuân Hà và nnk, 

2014]: 

   Qm= 1,1(Ksl.Qlc+Qcb+Qht  + Qrg); m3/s     (1) 

Trong đó: 

1,1 – Hệ số kể đến sự phân phối gió không đều trong các luồng gió. 

Ksl- Hệ số tính đến sự tăng sản lượng của lò chợ (chọn kt = 1.1). 

Qrg - Tổng lưu lượng gió rò trong mỏ, m3/s. 

Qlc – Tổng lưu lượng gió cần thiết cho gương lò chợ, m3/s. 

Qcb – Tổng lưu lượng gió cần thiết cho gương lò đào, m3/s. 

Qht – Tổng lưu lượng gió cần thiết cho hầm trạm, m3/s. 

* Tính lưu lượng gió cho các lò chợ 

Với kết quả tính toán lưu lượng gió cho lò chợ theo 4 yếu tố: Theo số người làm việc lớn nhất; Theo 

sản lượng (độ xuất khí metan); Theo yếu tố bụi; Theo lượng thuốc nổ một lần lớn nhất, ta chọn lưu lượng 

gió cho lò chợ theo yếu tố lớn nhất. Kết quả tính tổng lưu lượng gió cho 9 lò chợ: Qlc = 41,0 m3/s. 

* Tính lưu lượng gió cho các gương lò chuẩn bị 

Với kết quả tính toán lưu lượng gió các gương lò chuẩn bị theo 4 yếu tố; Theo lượng thuốc nổ; Theo 

độ thoát  khí metan thoát ra ở gương lò chuẩn bị; Theo số người làm việc lớn nhất và Theo yếu tố bụi, ta 

chọn lưu lượng gió cho gương lò chuẩn bị theo yếu tố lớn nhất. Kết quả tính tổng lưu lượng gió cho 11 

gương lò chuẩn bị: Qcb = 18,3 m3/s. 

* Tính lưu lượng gió cho các hầm bơm, trạm điện 

Căn cứ vào công suất và số lượng các hầm trạm ta tính được tổng lưu lượng gió cho các hầm trạm 

Qcb = 7,15 m3/s. 

* Tính lưu lượng gió rò trong mỏ 

Căn cứ vào số lượng các cửa gió và thành chắn trong khu vực mỏ ta tính được tổng lưu lượng gió rò 

trong mỏ là: Qrg = 13,1m3/s 

* Tính tổng lưu lượng gió cho khu mỏ 

Kết quả tính lưu lượng gió cho khu mỏ như sau: [Trần Xuân Hà, Nguyễn Cao Khải, 2017] 
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Qm= 1,1(1,1 x 41,0 + 19,3 + 7,15  + 13,1) = 93,13 m3/s 

2.2. Tính phân phối gió  

Khu Thành Công - Cao thắng được thông gió bởi 03 trạm quạt đặt ở các cửa lò các mức: Mức: +25 là 

loại quạt FBDCZ-8-No24/2x315kW; Mức +20 và +29 là loại quạt FBDCZ-6-No13/2x22kW. Như vậy ta 

phải tính toán lưu lượng gió cho 03 trạm quạt đảm nhiệm, để xác định chế độ làm việc của 03 quạt gió 

chính trên. Trên cơ sở các hộ tiêu thụ gió, hệ thống mạng gió mỏ, ta phân phối gió tương ứng về các 

nhánh gió do 3 quạt đảm nhiệm. Kết quả tính toán lưu lượng gió về các nhánh cho các quạt đảm nhiệm 

như sau: [Trần Xuân Hà, Nguyễn Cao Khải, 2017]   

- Quạt 1 (mức +25 (FBDCZ-8-No24/2x315kW): Qm1 = 70,43 m3/s; 

- Quạt 2 (mức +29 (FBDCZ-6-No13/2x22kW): Qm2 = 10,96 m3/s; 

- Quạt 3 (mức +20 (FBDCZ-6-No13/2x22kW): Qm3 = 11,74 m3/s; 

Kết quả tính toán phân phối gió được thể hiện trên hình 1 và hình 2. 

 2.3. Tính toán hạ áp mỏ  

Như trên giản đồ hình 1 cho thấy khu mỏ có 4 luồng gió chính. Để xác định được hạ áp của mỏ ta đi 

tính toán hạ áp của các luồng gió và áp dụng theo công thức [Trần Xuân Hà và nnk, 2014]: 
  OmmHhhh cbmsm 2,

      (2)
 

Trong đó: 

msh : Tổng hạ áp gây ra do sức cản ma sát của các đoạn lò nối tiếp nhau theo một luồng gió, tính từ 

điểm gió vào đến điểm gió ra. Hạ áp này tính theo công thức [Trần Xuân Hà và nnk, 2014]: 

2

3
.

.
i

i

ii
ims Q

S

PL
h    ; mm H2O      (3) 

Trong đó: 

i : Hệ số sức cản khí động học ở đường lò thứ i trên luồng gió, kGS2/m4; 

Li, Pi, Si : Chiều dài, chu vi, tiết diện của đường lò thứ i; 

Qi : Lượng gió đi qua đường lò thứ i, m3/s 

Cbh : Tổng hạ áp do sức cản cục bộ tính theo một luồng gió, trong thực tế thường lấy từ 

(10 - 25%) Hms. 

Kết quả tính hạ áp các luồng như sau [Trần Xuân Hà, Nguyễn Cao Khải, 2017]: 

* Hạ áp các luồng do quạt FBDCZ-8-No24 tại mức +25 đảm nhiệm: 

h1 = 223,01 mmH2O (qua 2 lò chợ nối tiếp: LCBM7-1 mức -140/1-121 và LCBM7-1 mức -118/-95); 

h2 = 97,19 mmH2O (qua lò chợ: LCTC6-2); 

h3 =  197,29 mmH2O (qua lò chợ: LCBM6-1 và LC bằng V6 BM); 

h4 = 213,77 mmH2O (qua lò chợ: LCTC6-1); 

h5 = 220,25 mmH2O (qua lò chợ: LCTC7-1); 

h6 = 215,94 mmH2O (qua lò chợ: LC V6 BM Blook4). 

* Hạ áp các luồng do quạt FBDCZ-6-No13 tại mức +29 đảm nhiệm: h7 = 90,86 mmH. 

* Hạ áp các luồng do quạt FBDCZ-6-No13 tại mức +20 đảm nhiệm: h8 = 110,43 mmH2O (qua lò chợ: LC 

V11 CT -140/-120). 

* Cân bằng hạ áp mỏ: 

Ở đây, chỉ có phần trạm quạt mức +25 phải cẫn bằng hạ áp, do có tới 6 luồng gió. Còn 2 trạm quạt ở 

mức +29 và +20 chỉ có một luồng chính. Để cân bằng hạ áp mỏ, ta áp dụng phương pháp cân bằng là sử 

dụng cửa sổ gió để điều chỉnh. Hạ áp mỏ được chọn là h1 = 223,01 mmH2O. 

3. Tính toán xác định chế độ làm việc của các quạt gió chính 

3.1. Xác định lưu lượng gió các quạt cần tạo ra 
- Tính toán lưu lượng gió quạt cần tạo ra, ta áp dụng công thức [Trần Xuân Hà và nnk, 2014]:  

.,
3

s
mQKQ mrq 

       (4)
 

Trong đó:  

Kr – Hệ số rò gió tại trạm quạt, trạm quạt bán cố định lấy Kr = 1,15 

Qm – Lưu lượng gió yêu cầu toàn mỏ, m3/s 

Kết quả tính toán lưu lượng gió cho các quạt như sau: 

- Quạt 1 (mức +25 (FBDCZ-8-No24/2x315kW): Qq1 = 81,0 m3/s; 

- Quạt 2 (mức +29 (FBDCZ-6-No13/2x22kW): Qq2 = 12,6 m3/s; 
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- Quạt 3 (mức +20 (FBDCZ-6-No13/2x22kW): Qq3 = 13,58 m3/s; 

3.2. Xác định hạ áp các quạt cần tạo ra 

Hạ áp của quạt được tính theo công thức [Trần Xuân Hà và nnk, 2014]: 

   Hq = (k1.Rm + Rtbq).Qq
2 , mmH2O      (5) 

Trong đó:  

k1- hệ số kể đến sự rò gió tại trạm quạt, k1 = 1/kr
2, k1 = 0.76 

Rm- sức cản mỏ, kμ; Đối với khu mỏ thì ta có sức cản của các nhánh đường lò tương ứng với 3 trạm 

quạt như sau: Rm1 = 0.04496 kμ; Rm2 = 0.75592 kμ và Rm3 = 0.80118 kμ. 

Rtbq- sức cản nội bộ thiết bị quạt (Rtbq = a. /D4), kμ. Đối với các quạt gió chính của khu mỏ thì ta có 

sức cản của các nhánh đường lò tương ứng với 3 trạm quạt như sau: Rtbq1 = 0,0047; Rtbq2 =  Rtbq1 = 0,055; 

Thay vào ta có hạ áp của các quạt cần tạo ra:  

- Quạt 1: mức +25 (FBDCZ-8-No24/2x315kW): hq1 = 255 mmH2O; 

- Quạt 2: mức +29 (FBDCZ-6-No13/2x22kW): hq2 = 100 mmH2O; 

- Quạt 3: mức +20 (FBDCZ-6-No13/2x22kW): hq3 = 121 mmH2O. 

3.3. Xác định chế độ làm việc của các quạt gió chính 

Việc tính toán xác định chế độ làm việc của các quạt gió chính như sau: [Trần Xuân Hà, Nguyễn Cao 

Khải, 2017], [Nguyễn Cao Khải và nnk, 2015] 

3.3.1. Xác định phương trình và xây dựng đường đặc tính của mỏ: 

Phương trình đường đặc tính mỏ của các nhánh về 3 trạm quạt như sau: 

- Quạt 1: Cửa lò mức +25 (FBDCZ-8-No24/2x315kW): h1 = 0,03887.Q2; 

- Quạt 2: Cửa lò mức +29 (FBDCZ-6-No13/2x22kW): h2 = 0,6295.Q2; 

- Quạt 3: Cửa lò mức +20 (FBDCZ-6-No13/2x22kW): hq3 = 0,6639.Q2. 

3.3.2. Chế độ làm việc của các quạt gió chính 

Kết quả xác định chế độ làm việc của các quạt gió chính như sau: 

* Quạt 1: Cửa lò mức +25 (FBDCZ-8-No24/2x315kW), như trên hình 3.  
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Hình 3. Đồ thị xác định chế độ làm việc của quạt gió FBDCZ-8-No24 tại cửa lò mức +25  

Khu Thành Công 

Với các thông số làm việc của quạt: Lưu lượng quạt tạo ra: Qct1 = 88 m3/s; Hạ áp quạt tạo ra:            

hct1 = 305 mmH2O; Góc lắp cánh của bánh công tác: θ = 350 và Hiệu suất làm việc của quạt: η = 0,73. 

* Quạt 2: Cửa lò mức +29 (FBDCZ-6-No13/2x22kW), như trên hình 4. Với các thông số làm việc của 



 

109 

quạt: Lưu lượng quạt tạo ra: Qct2 = 15,3 m3/s; Hạ áp quạt tạo ra: hct2 = 147,4 mmH2O; Góc lắp cánh của 

bánh công tác: θ = -50 và Hiệu suất làm việc của quạt: η = 0,72. 

15.3

h = 0.62956Q2

  
Hình 4. Đồ thị xác định chế độ công tác của quạt gió FBDCZ-6-No13 tại cửa lò mức +29  

Khu Cao Thắng 

* Quạt 3: Cửa lò mức +20 (FBDCZ-6-No13/2x22kW), như trên hình 5. Với các thông số làm việc của 

quạt: Lưu lượng quạt tạo ra: Qct1 = 15,4 m3/s; Hạ áp quạt tạo ra: hct1 = 149 mmH2O; Góc lắp cánh của 

bánh công tác: θ = -50 và Hiệu suất làm việc của quạt: η = 0,73. 

15.4

2

 

Hình 5. Đồ thị xác định chế độ công tác của quạt gió FBDCZ-6-No13 tại cửa lò mức +20  

Khu Cao Thắng 

4. Kết luận 

Kết quả tính toán chế độ làm việc của các quạt gió chính khu Thành Công – Cao Thắng, Công ty than 

Hòn Gai cho thấy năng lực thông gió hiện tại của các trạm quạt gió là phù hợp và đảm bảo đáp ứng cho 
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thông gió hiện tại. Năng lực dự trữ của các quạt gió chính vẫn còn, đặc biệt là trạm quạt ở mức +25 khu 

Thành Công. Tuy nhiên 2 trạm quạt ở các mức +29 và +20 ở khu Cao Thắng tuy năng lực dự trữ vẫn còn, 

nhưng do 2 trạm quạt này sử dụng là loại quạt FBDCZ-6-No13, nên năng lực thông gió không lớn, năng 

lực dự trữ về lưu lượng tối đa chỉ tới khoảng 17m3/s, mặc dù mới chỉ làm việc ở góc lắp cánh -2,5 nhưng 

lưu lượng gió chỉ còn tăng được khoảng 3,5m3/s nữa. Khu Cao Thắng hiện mới chỉ có 1 lò chợ hoạt động, 

vì vậy trong tương lai khi khu Cao Thắng đưa thêm lò chợ vào hoạt động thì cần phải tính toán đến việc 

thay thế trạm quạt gió mới. Ở đây có xét tới việc năng lực dự trữ của trạm quạt gió mức +25 khu Thành 

Công còn nhiều, nhưng do sự kết nối của 2 khu vực mới ở mức -160, do vậy không thể đưa gió bẩn từ 

khu Cao Thắng quay về và thoát ra cửa lò mức +25 của khu Thành Công.  

Giải pháp khi đưa lò chợ ở khu Cao Thắng vào hoạt động để tăng sản lượng khai thác của khu vực lên 

theo kế hoạch, thì Công ty phải tính toán bổ sung thay thế một trạm quạt gió ở cửa lò mức +20 hoặc thay 

thế cả 2 trạm quạt khu Cao Thắng bằng một một trạm quạt có năng lực thông gió lớn, công suất tương 

đương loại FBDCZ-8-No24 [Babak G.A, K.P. Bocharov, AT Volokhiev. 1982]. 
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ABSTRACT 

Determine the reasonable working mode of the main fan  

of area coal mine Thanh Cong - Cao Thang, Hon Gai Coal Company 
Nguyen Cao Khai1*; Dao Văn Chi1; Le Tien Dung1; 

Nguyễn Văn Quang1; Vu Thai Tien Dung1; Dinh Thi Thanh Nhan1 

1Hanoi University of Mining and Geology 

 Mine ventilation is one of the processes that play a very important role in underground mining. 

Special particularly in the field of working environment, directly affect mine safety. In the present 

context, underground coal mines in Quang Ninh have been increasing their production and mining 

activities, and the role of mine ventilation in environmental protection has increased. The resulting cost 

for mine ventilation will increase accordingly. There are many reasons to increase the cost of ventilation, 

including the unreasonable working mode of the blower. CaoThang-ThanhCong coal mine area of Hon 

Gai Coal Company is currently using the main wind turbines with small capacity. In the future, the 

exploitation area will have to expand and increase the exploitation output. The paper gives the results of 

calculations to determine the reasonable working mode of the current and future main fans as they 

increase the output of the exploitation, thereby improving the efficiency of the ventilation, and help the 

mine has a policy to invest in the procurement of suitable fan equipment to serve the production plan in 

the future. 

Keywords: Mine Ventilation; Mode work of main fan; Main fan; Thanh Cong-Cao Thang area. 


